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PHIẾU LỰA CHỌN SẢN PHẨM

Đề nghị Quý khách hàng dùng dấu (( ) điền vào ô □ gắn liền với sản phẩm mà Quý khách hàng có nhu cầu được cung cấp

	1
	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

	1.1
	ỦY THÁC ĐẦU TƯ  VỐN CÓ CHỈ ĐỊNH, THEO

	1.1.1
	□
	Dự án 
	1.1.3
	□
	Ngành

	1.1.2
	□
	Công ty
	1.1.4
	□
	Danh mục đầu tư

	1.2
	ỦY THÁC ĐẦU TƯ VỐN  CHƯA CHỈ ĐỊNH, VỚI

	1.2.1
	□
	Lợi ích ấn định 
	1.2.2
	□
	Lợi ích khung

	1.3
	ỦY THÁC ĐẦU TƯ TÁI THIẾT VÀ THÀNH LẬP MỚI

	1.3.1
	□
	Mua lại doanh nghiệp 
	1.3.2
	□
	Thành lập doanh nghiệp mới 

	1.4
	ỦY THÁC MUA BÁN CHỨNG KHOÁN

	1.4.1
	□
	Ủy thác mua chứng khoán
	1.4.2
	□
	Ủy thác bán chứng khoán

	1.5
	ỦY THÁC ĐẤU GIÁ CHỨNG KHOÁN

	1.5.1
	□
	Ủy thác mua đấu giá chứng khoán
	1.5.2
	□
	Ủy thác bán đấu giá chứng khoán

	1.6
	KHÁC (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm)

	
	□
	....................................................................................................................................................................................

	2
	KINH DOANH TIỀN TỆ 

	2.1
	□
	Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn  từ 01 năm trở lên 
	2.4
	□
	Mua bán ngoại hối

	2.2
	□
	Gửi tiền kinh doanh có kỳ hạn  từ 01 năm trở lên 
	2.5
	□
	Kinh doanh nguồn tiền chờ thanh toán

	2.3
	□
	Ủy thác kinh doanh tài sản bằng tiền 
	2.6
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm): ...............................................................…………..

	3
	HỖ TRỢ TÀI CHÍNH BẰNG TÍN DỤNG 

	3.1
	TÍN DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ
	Tín chấp
	Cầm cố/Thế chấp
	Bảo lãnh

	3.1.1
	Vay bổ sung vốn lưu động 
	
	
	

	3.1.1.1
	□
	Vay vốn cho hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ 
	□
	□
	□

	3.1.1.2
	□
	Tài trợ xuất nhập khẩu
	
	□
	□

	3.1.1.3
	□
	Tài trợ kinh doanh bán lẻ
	□
	□
	□

	3.1.1.4
	□
	Tài trợ vốn cho các tổ chức tín dụng 
	□
	□
	□

	3.1.2
	Vay mua tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản
	
	
	

	3.1.2.1
	□
	Vay đầu tư tài sản cố định 
	
	□
	□

	3.1.2.2
	□
	Vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	□
	□

	3.1.2.3
	□
	Vay theo dự án 
	
	□
	□

	3.1.3
	Vay đầu tư góp vốn, mua cổ phần 
	
	
	

	3.1.3.1
	□
	Vay đầu tư và kinh doanh chứng khoán
	
	□
	□

	3.1.3.2
	□
	Vay thành lập doanh nghiệp mới
	
	□
	□

	3.1.3.3
	□
	Vay góp vốn vào doanh nghiệp đang hoạt động 
	
	□
	□

	3.1.4
	Thu xếp vốn
	
	
	

	3.1.4.1
	□
	Thu xếp và đồng tài trợ vốn 
	□
	□
	□

	3.1.4.2
	□
	Thu xếp cho thuê tài chính
	□
	□
	□

	3.1.4.3
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm):…………………………………….
	□
	□
	□

	3.2
	TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH
	Tín chấp
	Cầm cố/Thế chấp
	Bảo lãnh

	3.2.1
	Chứng khoán 
	
	
	

	3.2.1.1
	□
	Vay mua chứng khoán chưa niêm yết 
	
	□
	□

	3..2.1.2
	□
	Vay mua chứng khoán đã niêm yết
	
	□
	□

	3.2.1.3
	□
	Vay mua cổ phần ưu đãi cho người lao động 
	
	□
	□

	3.2.2
	Phát triển kinh tế
	
	
	

	3.2.2.1
	□
	Vay phát triển kinh tế gia đình 
	□
	□
	□

	3.2.2.2
	□
	Vay đi lao động nước ngoài
	
	□
	□

	3.2.3
	Tiêu dùng 
	
	
	

	3.2.3.1
	□
	Vay mua sắm đồ dùng gia đình
	□
	□
	□

	3.2.3.2
	□
	Vay mua sắm phương tiện đi lại 
	□
	□
	□

	3.2.3.3
	□
	Vay mua, sửa chữa, xây dựng mới nhà cửa
	
	□
	□

	3.2.3.4
	□
	Vay đi du lịch  
	□
	□
	□

	3.2.4
	Đào tạo và sức khoẻ
	Tín chấp
	Cầm cố/Thế chấp
	Bảo lãnh

	3.2.4.1
	□
	Vay du học 
	□
	□
	□

	3.2.4.2
	□
	Vay khám chữa bệnh 
	□
	□
	□

	3.2.5
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm)
	
	
	

	
	□
	........................................................................................................
	
	
	

	3.3
	CHIẾT KHẤU CHỨNG TỪ CÓ GIÁ
	Hoàn lại
	Không hoàn lại

	3.3.1
	□
	Chiết khấu lệnh phiếu 
	□
	□

	3.3.2
	□
	Chiết khấu hối phiếu
	□
	□

	3.3.3
	□
	Chiết khấu chứng từ có giá khác
	□
	□

	
	
	.....................................................................................………………..

	3.4
	BAO THANH TOÁN

	3.4.1
	□
	Bao thanh toán thương mại trong nước 
	3.4.3
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm):

	3.4.2
	□
	Bao thanh toán Hợp đồng xuất nhập khẩu                                                      …………………………………………………..

	4
	HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH 

	4.1
	□
	Bảo lãnh dự thầu
	4.7
	□
	Bảo lãnh thanh toán

	4.2
	□
	Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
	4.8
	□
	Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

	4.3
	□
	Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm
	4.9
	□
	Bảo lãnh trả chậm 

	4.4
	□
	Bảo lãnh bảo hành sản phẩm
	4.10
	□
	Bảo lãnh đối ứng

	4.5
	□
	Bảo lãnh tài trợ vốn thực hiện dự án
	4.11
	□
	Xác nhận bảo lãnh

	4.6
	□
	Bảo lãnh vay vốn
	4.12
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm):

	
	
	
	
	
	…………………………………………………...

	5
	QUẢN LÝ TÀI SẢN
	
	
	

	5.1
	□
	Thu / phát tiền mặt 
	5.3
	□
	Lưu giữ giấy tờ có giá

	5.2
	□
	Bảo quản hiện vật quý
	5.4
	□
	Thuê tủ két

	6
	TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP   

	6.1
	TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

	6.1.1
	□
	Tư vấn lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp 

	6.1.2
	□
	Xây dựng đề án cổ phần hoá

	
	
	· Phương án cổ phần hoá 

	
	
	· Phương án sắp xếp lao động 

	
	
	· Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 

	6.1.3
	□
	Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập doanh nghiệp

	6.1.4
	□
	Tư vấn xử lý tài chính và lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần

	6.2
	TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG TY TNHH

	6.2.1
	□
	Tư vấn kiểm kê, đánh giá thực trạng tài sản và xác định vốn điều lệ dự kiến

	6.2.2
	□
	Xây dựng đề án chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty TNHH

	
	
	·  Phương án chuyển đổi doanh nghiệp

	
	
	·  Phương án sắp xếp lao động

	6.2.3
	□
	Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH

	7
	TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP   

	7.1
	XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN ĐỂ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

	7.1.1
	□
	Điều lệ tổ chức và hoạt động 

	7.1.2
	□
	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

	7.1.3
	□
	Quy chế điều hành hoạt động doanh nghiệp của Ban Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc)

	7.1.4
	□
	Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các chức danh quản lý khác

	7.1.5
	□
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong doanh nghiệp

	7.1.6
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm):……………………………………………………………………………………………...

	7.2
	XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN ĐỂ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

	7.2.1
	□
	Quy chế quản lý tài chính
	7.2.4
	□
	Quy định về chi phí hoa hồng, môi giới, dịch vụ tạo việc làm

	7.2.2
	□
	Quy chế quản lý vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác
	7.2.5
	□
	Quy định về chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại 

	7.2.3
	□
	Quy định về quản lý và sử dụng tài sản của DN 
	7.2.6
	□
	Quy định phân cấp chi tiêu nội bộ 

	7.2.7
	□
	Quy chế trích lập quản lý và sử dụng các quỹ
	7.2.8
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm)

………………………………………………………………

	7.3
	XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN ĐỂ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, THÙ LAO, TIỀN CÔNG VÀ TIỀN THƯỞNG 

	7.3.1
	□
	Hệ thống chức danh và tiêu chuẩn chức danh trong doanh nghiệp 

	7.3.2
	□
	Quy chế tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và chấm dứt hợp đồng lao động 

	7.3.3
	□
	Quy định về trả thù lao, chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

	7.3.4
	□
	Quy định về trả lương cho Giám đốc / Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác

	7.3.5
	□
	Quy chế trả lương cho người lao động 

	7.3.6
	□
	Quy chế về quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi 

	7.3.7
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm):……………………………………………………………………………………………...

	7.4
	XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN NỘI BỘ KHÁC 

	7.4.1
	□
	Nội quy lao động 
	7.4.4
	□
	Quy chế bảo mật 

	7.4.2
	□
	Quy chế Thi đua – Khen thưởng, Kỷ luật
	7.4.5
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm):

	7.4.3
	□
	Quy chế quản lý công văn, tài liệu 
	
	
	……………………………………………………..

	8
	TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI SẢN  

	8.1
	□
	Thẩm tra việc tính toán và hiệu quả của dự án đầu tư
	8.4
	□
	Đối soát công nợ của doanh nghiệp

	8.2
	□
	Thẩm tra dự toán vốn đầu tư
	8.5
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm):

	8.3
	□
	Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án / hạng mục công trình hoàn thành
	
	
	……………………………………………………..

	9
	TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

	9.1
	□
	Tư vấn lập dự án đầu tư tài chính
	9.6
	□
	Quản lý danh mục đầu tư

	9.2
	□
	Tư vấn đầu tư vốn thành lập Công ty
	9.7
	□
	Giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính

	9.3
	□
	Tư vấn đầu tư vốn vào Doanh nghiệp 
	9.8
	□
	Tư vấn mua / bán Doanh nghiệp 

	9.4
	□
	Tư vấn xây dựng phương thức đầu tư, phương án huy động và sử dụng vốn 
	9.9
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm): ……………………………………………………..

	9.5
	□
	Phân tích và đánh giá dự án / Công ty 
	
	
	

	10
	TƯ VẤN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN   

	10.1
	TƯ  VẤN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU / TRÁI PHIẾU  

	10.1.1
	□
	Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu / trái phiếu
	10.1.5
	□
	Lập hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu / trái phiếu

	10.1.2
	□
	Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu / trái phiếu
	10.1.6
	□
	Hỗ trợ phát hành cổ phiếu / trái phiếu

	10.1.3
	□
	Xây dựng quy trình nghiệp vụ phát hành cổ phiếu / trái phiếu
	10.1.7
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm):

	10.1.4
	□
	Xây dựng quy định quản lý cổ phiếu / trái phiếu và chi trả  lợi tức
	
	
	…………………………………………………….

	10.2
	TƯ  VẤN TỔ CHỨC VÀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

	10.2.1
	□
	Xây dựng phương án bán đấu giá cổ phần 
	10.2.4
	□
	Xây dựng mức giá khởi điểm 

	10.2.2
	□
	Xây dựng quy chế bán đấu giá cổ phần 
	10.2.5
	□
	Tổ chức bán đấu giá cổ phần 

	10.2.3
	□
	Xây dựng quy trình nghiệp vụ bán đấu giá cổ phần
	10.2.6
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm):

	
	
	
	
	……………………………………………………..

	10.3
	ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU / TRÁI PHIẾU
	
	
	

	10.3.1
	□
	Đại lý phát hành cổ phiếu / trái phiếu
	10.3.2
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm):

	
	
	
	
	
	……………………………………………………..

	11
	TIN HỌC HOÁ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP    

	11.1
	□
	Tin học hóa quy trình, quy chế, kỹ thuật nghiệp vụ
	11.3
	□
	Tin học hóa hệ thống báo cáo, phân tích, đánh giá

	11.2
	□
	Tin học hóa quản trị kinh doanh
	11.4
	□
	Khác (đề nghị khách hàng ghi rõ sản phẩm): ……………………………………………………………..

	12
	ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP 

	12.1
	□
	Theo yêu cầu của khách hàng:…………………………………………………………………………………………………………

	 (          Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, BỔ SUNG CỦA KHÁCH HÀNG:   ….……....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
	KHÁCH HÀNG (ký và ghi rõ họ tên)
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